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BÀI TẬP THEO TUẦN 

 

TUẦN 6 

 PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: 6dag 5g = …..g. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 65 g B. 605 g C. 56 g D. 650 g 

Câu 2: 50 yến 6 kg = ....... kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 56 B. 506 C. 5060 D. 605 

Câu 3: Cho: 1dam2 = …… m2 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 1 B. 10 C. 100 D. 1000 

Câu 4: 255dam2 được đọc là: 

A. Hai trăm năm năm đề-ca-mét vuông 

B. Hai trăm năm mươi lăm đề-ca-mét vuông 

C. Hai trăm năm mươi lăm đề-ca-mét  

D. Hai trăm năm mươi lăm héc-tô-mét vuông 

Câu 5: Đơn vị nào dưới đây lớn hơn mét vuông trong bảng đơn vị đo diện tích? 

A. mm2 B. cm2 C. hm2 D. dm2 

Câu 6: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3m216cm2 = …. cm2 là: 

A. 30 016 B. 3016 C. 316 D. 300 016 

Câu 7: Cho 98hm2 = …… m2 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 980 B. 9800 C. 980000 D. 98

10000
  

Câu 8: Cho 27m2  = …… dam2 . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 270 B. 
27

10
  C. 2700 D. 

27

100
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PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) 3m2 6dm2 > 36dm2 b) 47km2 < 470 ha 

c) 3ha = 300 m2 d) 40009 m2 = 4
9

10000
 ha 

Bài 2: Diện tích của Hồ Tây là 440ha, diện tích của hồ Ba Bể là 670ha. Hỏi diện tích của 

hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây bao nhiêu mét vuông? 

Bài giải 

.................................................................................................................................   

.................................................................................................................................   

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................   

.................................................................................................................................  

Bài 3: Để lát nền căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 8m, người ta 

dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 40cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín 

nền căn phòng đó? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể). 

Bài giải 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

………………………………......………………………………………………… 

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  

======================================================== 

CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A A C B C A C D 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) 3m2 6dm2 > 36dm2 b) 47km2 < 470 ha 

c) 3ha = 300 m2 d) 40009 m2 = 4
9

10000
 ha 

Bài 2: 

Bài giải 

Đổi 440ha = 4 400 000m2 

670ha = 6 700 000m2 

Diện tích của hồ Ba Bể hơn diện tích của Hồ Tây số mét vuông là: 

6 700 000 – 4 400 000 = 2 300 000 (m2) 

                                                                                 Đáp số: 2 300 000m2. 

Bài 3: 

Bài giải 

Diện tích của căn phòng là: 

12 × 8 = 96 (m2) 

Diện tích của gạch men là: 

40 × 40 = 1600 (cm2) 

Đổi 96m2= 960000cm2 

Cần số viên gạch để lát kín nền căn phòng đó là: 

960000 : 1600 = 600 (viên) 

Đáp số: 600 viên . 
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